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Nhận định và các thẻ nhân vật 
– Việt Nam, Lào, Campuchia 
 

Trong tài liệu này bạn có thể tìm thấy các thẻ nhân vật và nhận định để chỉnh sửa, in và sử dụng khi bạn thực 
hiện bài tập Một Bước Tiến (có trong chuyên đề 3 của khóa học Người  muốn thay đổi địa phương). Các thẻ 
này và các nhận định này đã được điều chỉnh theo bối cảnh của Vietnam/Lao/Cambodia. Sử dụng hướng dẫn 
sau để chọn các nhân vật và nhận định nào để sử dụng và điều chỉnh chúng theo bối cảnh cụ thể.  

 

Nhận định 
Hướng dẫn chọn nhận định 
Bạn sẽ cần 12-15. Một danh sách khoảng 30 nhận định được cung cấp để lựa chọn. 

Các nhận định được trình bày theo 5 loại sau: 
• Sự tôn trọng của xã hội và sự tự tin cá nhân.  
• Khả năng đưa ra lựa chọn. 
• Sự an toàn vật chất và an ninh 
• Dể bị tổn thương vì phân biệt đối xử hoặc bạo lực. 
• Có tự do và thực hành tôn giáo của bạn.  
 
Chọn ít nhất 2 nhận định từ mỗi loại, dựa theo sự lựa chọn các tình huống mà bạn cho là phù hợp nhất với 
bối cảnh của bạn. Điều chỉnh các nhận định nếu cần thiết.  
 

SỰ TÔN TRỌNG CỦA XÃ HỘI VÀ SỰ TỰ TIN CÁ NHÂN.  

Ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa của bạn được tôn trọng trong xã hội của bạn. 

Bạn cảm thấy ý kiến của bạn có giá trị và quan điểm của bạn được lắng nghe và được tìm kiếm bởi 
những người xung quanh bạn. 

Bạn thoải mái khi nói trước công chúng và bài tỏ quan điểm của bạn. 

Bạn cảm thấy năng lực bạn được những người thân thiết và cộng đồng rộng lớn đánh giá cao và 
tôn trọng. 

KHẢ NĂNG ĐƯA RA LỰA CHỌN. 

Bạn tham gia vào việc đưa ra quyết định về những khoản mua sắm lớn cho gia đình bạn. 

Bạn có thể gặp gỡ bạn bè và đi du lịch gặp gia đình mà không cần phải xin phép bất kỳ ai. 

Bạn có thể đến trường, và học tập và theo đuổi nghề nghiệp mà bạn chọn. 

Bạn có thể yêu người mà bạn lựa chọn, ngay cả khi họ có tôn giáo khác với bạn. 

Bạn có thể ly hôn nếu cần thiết mà không sợ bị những người xung quanh xử phạt (ví dụ bạn bị loại 
khỏi mạng xã hội). 

Bạn có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương. 

Bạn có thể có bất kỳ sở thích nào, chơi bất kỳ môn thể thao nào, hoặc xem bất kỳ bộ phim nào bạn muốn. 

Bạn có thể đưa ra quyết định về cơ thể của bạn-ví dụ bạn có bao nhiêu đứa con và khi nào. 



 

SỰ AN TOÀN VẬT CHẤT VÀ AN NINH 

Bạn và gia đình của bạn không dễ bị tổn thương bởi thiên tai. 

Bạn được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội/ một mạng lưới an toàn trong 
trường hợp ốm đau hoặc thất nghiệp. 

Bạn có thể cho những đứa con của bạn những gì chúng cần để lớn lên khỏe mạnh và không phải lo 
sợ cho tương lai. 

Bạn biết phải làm gì và tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu khi bạn gặp khó khăn. 

Bạn cảm thấy rằng bạn sẽ có thể tiến bộ trong sự nghiệp như bạn muốn. 

Bạn có thể tiếp cận nhiều thông tin về HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. 

DỂ BỊ TỔN THƯƠNG VÌ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ HOẶC BẠO LỰC 

Bạn chưa bao giờ cảm thấy bị phân biệt đối xử vì sắc tộc, đẳng cấp và tôn giáo của bạn. 

Bạn không sợ hãi bị cảnh sát chặn lại và chưa bao giờ bị bắt giữ. 

Bạn cảm thấy an toàn ở nhà và trên đường phố và không lo lắng bị lạm dụng, quấy rối tình dục 
hoặc quấy rối đường phố. 

Sách giáo khoa ở trường cho bạn ấn tượng rằng những người như bạn là thành viên tốt của xã hội 
và có thể đạt được bất cứ điều gì. 

Tôn giáo, sắc tộc, hoặc bản sắc khác của bạn được miêu tả tích cực trên phương tiện truyền thông. 

Bạn không gặp vấn đề gì khi xin thẻ căn cước mới và việc sử dụng thẻ căn cước không dẫn đến tình 
trạng phân biệt đối xử. 

CÓ TỰ DO VÀ THỰC HÀNH TÔN GIÁO CỦA BẠN  

Bạn có thể tổ chức những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất với những người thân thiết và công khai. 

Bạn có thể đi nước ngoài để hành hương, gặp gỡ như người cùng đức tin hoặc tham dự hội thảo 
quốc tế. 

Bạn có thể cầu nguyện công khai ở nơi công cộng và đến nơi thờ cúng của bạn. 

Cộng đồng tôn giáo mà bạn tham gia có thể xây dựng hoặc mở một nơi thờ cúng mà không gặp 
phải vấn đề gì từ chính quyền hoặc các nhóm khác trong xã hội. 

Bạn có thể cởi mở chia sẻ thế giới quan của bạn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp và nói về nó 
trên mạng xã hội mà không sợ bị hậu quả. 

Bạn có thể thu thập, đọc và chia sẻ thông tin về tôn giáo hoặc niềm tin của bạn một cách tự do. 

Bạn sẽ không mất đi bạn bè hay địa vị xã hội nếu bạn chuyển sang một tôn giáo khác. 



 

Thẻ nhân vật 
Hướng dẫn lựa chọn và điều chỉnh nhân vật  
Bạn sẽ cần 1 nhân vật cho mỗi người tham gia. Các nhân vật được đề xuất trên các trang sau khi được trình 
bày theo 5 loại: 

• Nhân vật có quyền lực xã hội, chính trị hoặc tôn giáo và/ hoặc tương đối ít điểm yếu. 

• Các nhân vật có điểm yếu liên quan đến sự giao thoa của tôn giáo/ niềm tin và giới tính. 

• Các nhân vật có điểm yếu liên quan đến bản sắc tôn giáo hoặc niềm tin. 

• Các nhân vật có điểm yếu liên quan đến nhóm tộc, đẳng cấp, tình trạng di cư hoặc các yếu tố khác. 

• Các nhân vật khác. 
 
THÊM HOẶC XÓA CÁC NHÂN VẬT 

Hãy nghĩ về danh sách các nhân vật được cung cấp: 

• Có nhân vật nào không liên quan đến bối cảnh của bạn không- hãy xóa hoặc chỉnh sửa chúng để phù 
hợp hơn.  

• Có bất kỳ nhân vật thực sự quan trọng nào cho bối cảnh của bạn bị thiếu không, Ví dụ như một người từ 
một nhóm tôn giáo, dân tộc hoặc xã hội cụ thể? Hãy thêm những nhân vật này, giữ cho phần miêu tả 
nhân vật ngắn gọn .(lưu ý: không thêm nhiều! Trừ khi bạn có một nhóm rất lớn ,bạn sẽ phải cắt bớt các 
nhân vật để phù hợp với tầm thước của nhóm.) 

 
LỰA CHỌN NHÂN VẬT 

• Đảm bảo bạn bao gồm các nhân vật từ mọi loại.  

• Trong 6 nhân vật được chọn, không quá một nhân vật thuộc loại có sức mạnh. 

• Chọn số lượng/ nhân vật nào từ các loai khác dựa trên sự dể bị tổn thương nào có liên quan và quan trọng 
nhất để làm nổi bật trong bối cảnh của bạn. 

• Bao gồm nhiều bản sắc tôn giáo /niềm tin và sự cân bằng giữa các nhân vật nam và nữ 
 
ĐIỀU CHỈNH NHÂN VẬT NẾU MUỐN 
Người tham gia sẽ có thể tương tác với các nhân vật một cách trọn vẹn hơn nếu bạn dành một chút thời gian 
để bối cảnh hóa các nhân vật theo bối cảnh quốc gia của bạn. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa các nhân vật để ghi 
rõ nơi nhân vật sống, nêu tên cơ quan nhà nước mà họ làm việc,v..v . Điều này không nhất thiết phải có để bài 
tập có hiệu quả. 



 

 

LOẠI 
Các nhân vật có quyền và/hoặc tương  

đối ít dễ bị tổn thương. 

 

 Bạn là một nhà lãnh đạo nổi tiếng,  

được kính trọng và có ảnh hưởng  

trong cộng đồng tôn giáo đa số. 

 

Bạn là người phương Tây làm việc  

cho một tổ chức phi chính  

phủ phát triển ở thủ đô. 

 

Bạn là một chủ doanh nghiệp Công giáo.  

Bạn có mối quan hệ rộng rãi với chính phủ. 

 

Bạn là một người Phật tử trung lưu,  

sùng đạo với một công việc tốt. 

 

 

Bạn là một nghị sĩ đại diện cho  

đảng hiện đang nắm quyền. 

 

 

Bạn là một sĩ quan quân đội cấp  

cao của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

 

LOẠI 
Các nhân vật dễ bị tổn thương liên  

quan đến tôn giáo và giới tính. 

 

Bạn là một phụ nữ H'mông bị  

chồng đánh đập dã man. 

 

  

Bạn là một người vô thần không  

được chấp nhận trong làng của bạn. 

 



 

 

 

Bạn là một cô gái Cao Đài 16  
tuổi muốn đi du lịch một mình. 

 

Cha mẹ bạn là Cơ đốc giáo sùng đạo và  
bảo thủ, và bạn sống trong một thị trấn nhỏ.  

Bạn muốn học đại học và không  
muốn kết hôn khi còn trẻ. 

 

Bạn là một phụ nữ Phật giáo đã kết hôn  

và có 2 người con. Chồng bạn đã chuyển  

sang Cơ đốc giáo. 

 

Bạn là một bà mẹ đơn thân Hòa Hảo  

thất nghiệp sống trong một cộng đồng  

Khmer Krom bảo thủ về mặt đạo đức. 

 

Bạn là một phụ nữ chuyển giới.  

Bạn muốn công khai với  

gia đình Nho giáo của mình. 

LOẠI 
Các nhân vật dễ bị tổn thương liên quan  

đến bản sắc tôn giáo hoặc niềm tin. 

 

 

Bạn là một người cải đạo từ Phật  

giáo sang Cơ đốc giáo. 

 

 

Bạn là một người cải đạo từ  

Cơ đốc giáo sang Cao Đài. 

 

Bạn là một thanh niên từ cộng đồng  

Cơ đốc giáo người Thượng. 

 

Bạn là một nam Phật giáo chủ cửa hàng,  

là người gốc Hoa. 



 

 

 

Bạn là một phụ nữ độc thân Công giáo  

sống ở một thị trấn không xa thủ đô. 

 

Bạn và chồng đến từ một cộng đồng  

Nho giáo và thực hành phụng thờ tổ tiên. 

 

Bạn là một người vô thần, nghĩ rằng  

đất nước của bạn cần phải thực hiện  

các bước rõ ràng và tích cực hướng  

tới chủ nghĩa thế tục. 

 

  Bạn là một phụ nữ trẻ đến  

từ cộng đồng Hòa Hảo. 

 

Bạn là một sinh viên Công giáo mới  

tốt nghiệp và muốn nộp đơn xin việc  

của chính phủ Cộng Sản. 

LOẠI 
Các nhân vật dễ bị tổn thương liên  

quan đến đẳng cấp, giai cấp, tình trạng  

di cư hoặc các yếu tố khác. 

 

Bạn là một nữ tị nạn từ Myanmar. 

 

Bạn theo một nhóm tôn giáo không được  

chính phủ chấp nhận. Bạn phải chạy trốn  

đến một khu vực khác nhưng vẫn chưa được  

chấp nhận và không thể lấy giấy tờ tùy thân. 

 

Bạn là một người đàn ông Campuchia  

gốc Lào, đang vật lộn để tìm việc  

làm và nhà ở. 

 

Bạn là một cậu bé đến từ cộng đồng  

Ede được gửi đến thủ đô để kiếm tiền  

cho gia đình. 



 

 

 

Bạn là phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật trong  

một gia đình từ Chính quyền Sài Gòn cũ ở Việt Nam.  

Bạn góa bụa và con trai bạn đã mất việc. 

 

Bạn là mẹ của ba đứa con buộc phải rời  

khỏi ngôi làng của mình do lũ lụt và lở đất. 

 

Bạn là một lao động nhập cư Trung Quốc  

không có trình độ học vấn.  

Bạn là một người theo chế độ Cộng Sản. 

LOẠI 
Các nhân vật khác. 

 

Bạn đang tích cực tham gia vào một  

đảng đối lập và sống ở thủ đô. 

 

Bạn là một người đàn ông trẻ tuổi thuộc  

Cao Đài năm 1997 thất nghiệp, đã tham  

gia vào cuộc tấn công của đám đông gần đây  

trên một nơi thờ phượng trong gia đình. 

 

Bạn là một phụ nữ bị bắt tại gia gần đây,  

người đã ở tù vì tội chính trị và không  

thể tìm được bất kỳ công việc nào ở một  

thành phố nhỏ. 

 

(Thêm nhân vật bổ sung vào đây) 

 

(Thêm nhân vật bổ sung vào đây) 

 

(Thêm nhân vật bổ sung vào đây) 


